
 

Đề kiểm tra giữa học kỳ I (Đề 1) 

Thời gian: 60 phút 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 9. 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm) 

Đọc thầm bài văn sau: 

CHẬM VÀ NHANH 

      Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn 

Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều. 

      Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, 

Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. 

      “Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để 

tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” 

- Dũng thầm nghĩ. 

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay: 

- Em xin được học cùng với bạn Minh. 

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói: 

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong 

được bạn Minh giúp em chậm lại. 

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng: 

- Cảm ơn cậu. 

- Sao cậu lại cảm ơn tớ? 

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ. 



 

Dũng cười: 

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu 

quý. 

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, 

Minh rất thích chơi cờ. 

(Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 (0,5 điểm). Minh là một cậu bé như thế nào? 

A. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế. 

B. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành. 

C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh. 

Câu 2 (0,5 điểm). Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh? 

A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh. 

B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cùng bạn chơi cờ vua. 

C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt; bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn 

tiến bộ. 

Câu 3 (0,5 điểm). Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh? 

A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau. 

B. Minh và Dũng rất thân nhau. 

C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại. 

Câu 4*(1 điểm). Nếu chọn bạn để kết thành đôi bạn cùng tiến, em sẽ chọn một bạn như 

thế nào? Vì sao? 

Câu 5 (1 điểm). Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế 

cho phù hợp. 



 

A. Bắc rất tự trọng khi phát biểu trước lớp. 

Từ thay thế:…………….. 

B. Chúng ta tự mãn vì lịch sử chống giặc ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông. 

Từ thay thế:…………… 

Câu 6 (1 điểm). Tìm danh từ, động từ trong câu Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều. 

- Danh từ: 

- Động từ: 

Câu 7 (0,75 điểm). Nối câu có dùng dấu ngoặc kép ở cột bên trái với ô nêu đúng tác dụng 

của dấu ngoặc kép ở cột bên phải: 

Câu 
 

Tác dụng của dấu ngoặc kép 

trong câu 

1. Quả đúng là “Học thầy không 

tày học bạn”. 

a. Đánh dấu lời nói trực tiếp 

2. Hà là “ca sĩ” nhí của lớp tôi. b. Đánh dấu từ ngữ mượn của 

người khác. 

3. Mẹ nói: “Con học giỏi, chăm 

ngoan là món quà lớn nhất đối 

với mẹ rồi !” 

c. Đánh dấu từ ngữ được dùng 

với ý nghĩa đặc biệt. 

Câu 8 (1 điểm). Tìm 2 từ phức (1 từ láy, 1 từ ghép) chứa mỗi tiếng sau và ghi lại vào chỗ 

chấm: 

A. vui à 

B. thẳng à 



 

Câu 9 (0,75 điểm). Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp (chú 

ý viết hoa lại cho đúng): (a ma dôn, bắc kinh) 

A. Thủ đô của Trung Quốc là 

B. Dòng sông lớn chảy qua Bra-xin là 

B. KIỂM TRA PHẦN VIẾT 

I. Chính tả (2 điểm) 

Nghe viết: 

Buổi sáng trên bờ biển 

      Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch 

bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng 

đông, trên phía quãng đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai 

đã ném lên bốn, năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút 

dài thanh mảnh. 

(Bùi Hiển) 

II. Tập làm văn (8 điểm) 

Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. Viết một đoạn văn (khoảng 12 đến 15 câu) nói về mơ ước của em. 

Đề 2: Hãy viết một bức thư thăm hỏi và động viên một người bạn gặp hoàn cảnh khó khăn 

mà em biết. 

  



 

Đáp án 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 9. 

- Hình thức: 

+ Giáo viên ghi tên bài, số trang và câu hỏi vào phiếu. 

+ Gọi học sinh lên bốc thăm và về chuẩn bị trong khoảng 2 phút. 

+ Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. Mỗi học sinh đọc một đoạn 

văn, thơ khoảng 75 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội 

dung đoạn đọc đã nêu trong phiếu. 

* Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau: 

a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút): 1 điểm 

b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng: 1 điểm 

c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm 

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời 

được: 0 điểm) 

* Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên 

cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu. 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm) 

Câu 1: A 

Câu 2: C 

Câu 3: C 

Câu 4: HS trả lời theo ý kiến riêng của mình, tập trung vào các mặt như: học tập, đạo đức, 

địa bàn dân cư,... 



 

VD: Em chọn bạn học khá, giỏi vì bạn có thể hướng dẫn em giải các bài toán khó, viết 

câu văn hay hơn,... 

Em chọn một bạn ở gần nhà em vì ở gần em có thể tới nhà bạn để học nhóm. 

Câu 5: Gạch chân đúng mỗi từ dùng sai được 0,25 điểm; tìm được đúng mỗi từ thay thế 

được 0,25 điểm 

A. Từ dùng sai: tự trọng là từ thay thế: tự tin 

B. Từ dùng sai: tự mãn là từ thay thế: tự hào 

Câu 6: Tìm đúng mỗi danh từ, động từ được 1/3 điểm 

- Danh từ: Dũng, Minh. 

- Động từ: biết, cố gắng. 

Câu 7: Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm. 

1 - b 2 - c 3 – a 

Câu 8: Tìm đúng mỗi từ được 0,125 điểm 

Tiếng Từ ghép Từ láy 

A. Vui Vui mắt, vui thích, vui tai,... Vui vẻ, vui vầy,... 

B. Thẳng Thẳng tính, thẳng băng, ngay thẳng,... Thắng thắn, thẳng thừng,... 

Câu 9: Chọn đúng mỗi từ và viết hoa đúng được 0,375 điểm 

A. Bắc Kinh 

B. A-ma-dôn 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả (2 điểm): 



 

- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ 

và đúng theo đoạn văn: 2 điểm. 

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; 

không viết hoa đúng quy định): trừ 0,25 điểm/1 loại lỗi. 

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày 

bẩn,…bị trừ 0,5 điểm toàn bài. 

II. Tập làm văn: (8 điểm) 

Đề 1: 

- Đảm bảo được các yêu cầu sau: 

+ Học sinh viết được một đoạn văn theo yêu cầu của đề một cách mạch lạc, có nội dung 

phù hợp theo yêu cầu của đề bài. 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp. 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp 

với thực tế bài viết. 

Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học 

sinh. 

Bài mẫu: 

       Con người sinh ra trên đời ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, và em cũng vậy, 

ước mơ lớn nhất của em chính là có thể trở thành một bác sĩ. Trong tiềm thức của em thì 

bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho tất cả mọi người 

khi bị ốm đau, bệnh tật. Đã có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người thì rất khó chịu. Bố mẹ 

đã đưa em đi đến bác sĩ, sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc thì em đã đỡ 

rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa, vài ngày sau thì em đã khỏi ốm. Em càng 

ngưỡng mộ nghề này hơn. Một lí do khác mà em ước trở thành bác sĩ, đó chính là em 

muốn giúp đỡ cho các bạn, các bác, các cô nghèo nhưng không có tiền đi bệnh viện. 

Những người đó vô cùng đáng thương vì dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình 

cắn răng chịu đựng, không có tiền đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn. 



 

Em sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi. Để thực 

hiện được ước mơ của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi còn có mơ ước 

thì em sẽ cố gắng thực hiện đến cùng. 

Đề 2: 

- Đảm bảo được các yêu cầu sau: 

+ Học sinh viết được một bức thư đúng cấu trúc (có phần mở đầu, phần chính, phần cuối 

thư) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài. 

+ Biết thăm hỏi và động viên bạn lúc khó khăn. Lời thăm hỏi tự nhiên, tình cảm. 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp. 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp 

với thực tế bài viết. 

Lưu ý: Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học 

sinh. 

Bài mẫu: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm … 

Lan thân mến! 

        Hôm nay vừa tới lớp, mình được cái Hân cho biết mẹ của Lan mới qua đời. Mình 

thực sự bàng hoàng và thương Lan vô cùng. 

       Lan ơi! Kể từ ngày Lan theo gia đình lên sống ở Đà Lạt, chúng mình đã không có dịp 

gặp nhau. Mình hiểu mất mẹ là nỗi đau lớn nhất trong đời của Lan. Đất trời như sụp đổ 

dưới chân Lan phải không? Mình cũng cảm thấy đau lòng lắm. Khi nghe tin này mình đã 

nức nở khóc, cả mấy đứa ở trong lớp mình cũng khóc theo. Mình không thể tưởng tượng 

được rồi đây Lan sẽ như thế nào? Mình còn nhớ bài văn mà Lan làm ở lớp ba nói về mẹ 

đã được cô giáo đọc cho cả lớp nghe, mình biết Lan là người con gái rất yêu và quý mẹ. 

Thế mà giờ đây mẹ không còn nữa, sự mất mát này không có gì có thể bù đắp nổi. 



 

       Nhưng Lan ạ! Người mất thì cũng đã mất rồi, Lan hãy lấy lại bình tĩnh, can đảm để 

vượt qua nỗi đau dớn này. Lan hãy tin rằng bên cạnh Lan còn có những người bạn tốt luôn 

ủng hộ và chia sẻ cùng Lan. Các bạn trong lớp cũng đang viết thư thăm hỏi và động viên 

Lan đấy. Mình tin rằng cô bạn gái bé nhỏ, xinh xắn của mình sẽ có đủ nghị lực để chiến 

thắng. 

Chúc Lan mạnh khoẻ. 

Bạn thân của Lan - Ly Na 

 


